MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2023 – 2024
MÔN: TIN HỌC - LỚP 3
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng điểm và tỷ lệ %

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	Chương 1: Máy tính và em
	Số câu
	6
	
	
	1
	2
	
	9
	

	
	Số điểm
	3.5
	
	
	5.0
	1.0
	
	9.0
	90%

	Chương 2. Mạng máy tính và Internet
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	1
	10%

	Tổng
	Số câu
	8
	
	
	1.0
	2
	
	11.0
	

	
	Số điểm
	4.0
	
	
	5.0
	1.0
	
	10.0
	

	
	Tỷ lệ %
	40%
	
	
	50%
	10%
	
	100%
	

	
	Tỷ lệ theo mức
	40%
	50%
	10%
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số câu
	Điểm
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	

	Lí thuyết (15')
	10
	5
	50%
	
	
	
	
	
	

	Thực hành (20')
	1
	5
	50%
	
	
	
	
	
	


	PHÒNG GDĐT BA VÌ
TRƯỜNG TH MINH QUANG A

      --------------------
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
            Môn : Tin – lớp 3

            Năm học 2023 - 2024
        (Thời gian làm bài:35 phút)


   Họ và tên học sinh : ..........................................................    Lớp: ...................

	Điểm

Điểm bằng số:..............

Điểm bằng chữ:...........


	Giáo viên coi

……………………...........

……………………...........
	Giáo viên chấm

……………………….......

……………………….......


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.

Câu 1. (0,5 điểm) Máy tính để bàn là: 
	A. [image: image1.png]




	     B. [image: image2.png]


    
	C. [image: image3.png]


 
	
D. [image: image4.png]





Câu 2. (0,5 điểm) Màn hình máy tính dùng để làm gì? 
	A. Đưa tín hiệu vào máy tính
	B. Hiển thị kết quả làm việc.


	C. Xử lý tín hiệu
	D. Lưu trữ dữ liệu


Câu 3. (0,5 điểm) Thông tin và chương trình giải trí có thể tìm được trên Internet.
A. Ảnh các nơi mà các bạn em đã đến trong năm qua.
B. Tên của các bạn mà em quen biết.
C. Tên các người quen của các bạn trong lớp.
        D. Tên một số bộ phim hoạt hình dành cho thiếu nhi.
Câu 4.  (0,5 điểm) Phím ESC dùng để

A. Dùng để mở một chương trình
B. Dùng để gõ như một phím số.
C. Dùng để thoát khỏi công việc đang làm.
D. Dùng để lưu chương trình vào máy tính.




Câu 5. (0,5 điểm) Nháy đúp chuột là: 

  A. Nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay.

  B. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút chuột trái rồi thả ngón tay.
  C. Nhấn nút phải chuột rồi thả ngón tay.
  D. Di chuyển chuột trên mặt phẳng
Câu 6. (0,5 điểm) Khu vực chính của bàn phím máy tính có mấy hàng phím tất cả?
	A. 5
	B. 1
	C. 3
	D. 4


Câu 7. (0,5 điểm) Biểu tượng của phần mềm Tux Typing: 
	A. [image: image5.png]



	B. [image: image6.png]


    
	C. [image: image7.png]


 
	D. [image: image8.png]abg)
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Câu 8. (0,5 điểm) Trên hàng phím cơ sở có 2 phím có gai, đó là những phím nào? 
	A. Phím H và K
	 B. Phím C và D


	C. Phím F và J
	 D. Phím J và K


Câu 9. (0,5 điểm) Phim, chương trình nào dưới đây trên Internet không phù hợp với lứa tuổi của các em? 
	A. Chương trình học Toán lớp 3
	  B. Phim truyện cổ tích

	C. Phim ảnh bạo lực, phim kinh dị
	  D. Chương trình học Tiếng Anh lớp 3


Câu 10. (0,5 điểm) Thao tác Start/Power/Shut down dùng để làm gì?

	A. Tắt máy tính
	     B. Khởi động lại máy tính

	C. Tắt màn hình
	     D. Chuyển sang chế độ tiết kiệm điện


II. THỰC HÀNH (5 điểm)
     Khởi động phần mềm Notepad. Soạn thảo không dấu đoạn văn bản sau: 
           Ảnh Bác

Nhà em treo ảnh Bác Hồ

Bên trên là một lá cờ đỏ tươi

Ngày ngày Bác mỉm miệng cười

Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà

Ngoài sân có mấy còn gà

Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi

Em nghe như Bác dạy lời

Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa.
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2023 – 2024
Môn: Tin học - Lớp 3

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	C
	C
	A


II. THỰC HÀNH (5 điểm)
HS mở được phần mềm Notepad được 1 điểm.

HS soạn thảo được đoạn văn bản được 4 điểm.

